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STT  ọ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sin  

Địa   ỉ 
Đơn vị  ông tá / 

 ọ  tập 

 ố điện 

t oại  iên  ệ 

Chuyên 

môn/ngàn   ọ  

 á  đề xuất, kiến 

ng ị (nếu  ó) 

1 Phạm Văn Lào 10/2/1960 

Số 9, Đỗ Nhuận, 

Phường Tân lợi, 

Buôn Ma Thuột 

Nguyên là giám đốc 

Trung tâm Y tế dự 

phòng tỉnh Đ   L   

(Cán bộ hưu trí) 

0905149844 
Bác Sĩ Chuyên 

Khoa Cấp 2 
 

2 Dương Thị Thanh 26/03/1994 

Trung tâm Chăm 

sóc sức  hỏe mẹ 

và bé 
 

0375289516 Điều Dưỡng 
 

3 Đặng Quốc Hoàng 21/11/1991 

22 Tô Hiệu, 

P.Tân Lợi, TP 

Buôn Ma Thuột 

Cty Dược phẩm 

Khương Duy 
0943095895 Cao đ ng Dược 

 

4 Phạm Thị Duy Quyên 03/01/1994 

138/1/32  Y 

Wang, Phường 

Eatam, TP BMT 

Bệnh viện Đa khoa 

vùng Tây Nguyên 
0963954700 

Chuyên Ngành 

Điều Dưỡng  

5 Lê Thị Hường 26/02/1989 
Thôn 2 xã Ea 

Kao, TP BMT  
0947516518 Dược s  

 

6 Dương Công Tú 25/11/1990 
Phường Eatam - 

Buôn MaThuột 

Bệnh viện trường 

Đại học Tây nguyên  

Cử Nhân Xét 

Nghiệm  

7 Trương Thanh Bình 28/05/1990 
22/31 Bùi Thị 

Xuân, TP BMT 
Nhà thuốc Thọ 0974792900 Dược Sĩ 
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8 
Nguyễn Thị Hoài 

Thương 
02/11/1997 

9/1 Nguyễn Duy 

Trinh, TP BMT 

Phòng khám Đa 

 hoa chất lượng cao 

Sài Gòn 

0398671146 Dược Sĩ 
 

9 Lê Gia Tân 03/09/1999 

409/10 Trần Phú 

phường Thành 

Nhất, TP BMT 

Phòng  hám đa 

 hoa Đất Việt 
0966016584 Đông Y 

 

10 Nông Văn Ngọc 07/07/1997 
Thôn 6E, Cư 

Elang, Ea Kar 

SV Học viện Quân 

Y hệ dân sự (mới ra 

trường) 

0329805942 Bác Sĩ Đa Khoa 

Tiêm v c-xin hỗ trợ 

 inh phí và hỗ trợ về 

việc học và cấp chứng 

chỉ hành nghề sau dịch 

11 Vũ Anh Khoa 17/02/1995 

129/17/31 Lê 

Hồng Phong, Tp 

BMT 

Đh Y dược Huế 0334040251 
Y Đa Khoa Ngoại 

Khoa 

Mong muốn tham gia 

điều trị bệnh nhân 

COVID-19 

12 Nguyễn Văn Chánh 28/09/1997 

122/1 Săm Bram, 

Phường Ea Tam, 

Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

Đại Học Tây 

Nguyên 
0337518607 

Tân Bác Sĩ Đa 

Khoa  

13 
Nguyễn Trần Khánh 

Linh 
20/07/1996 

483 Phạm Văn 

Đồng, P Tân 

Hòa, TP BMT 

Phòng  hám bác sĩ 

Lê Văn Dũng 
0772474087 Dược Sĩ 

 

14 Trần Thị Thúy Hằng 24/12/1988 

Tân Hưng, Ea 

Kao, Thành Phố 

Buôn Ma Thuột 

Công ty Taxi Quyết 

Tiến 
0949913589 Điều Dưỡng 

 

15 Phạm Bá Thiện 02/09/1984 

160/7 Y Moan P. 

Tân lợi, Thành 

phố Buôn Ma 

Thuột 

Nhà Thuốc Bv Lao - 

Nt Thiện Phát 
0976274567 

Chuyên Môn 

Dược s  Đại học 

xin không phân công 

vào  hu vực F0  
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16 H Yen Êban 22/05/1997 
Thị trấn Ea Pốk, 

huyện Cư M gar 

Phòng khám Đa 

khoa Minh phúc 

(tỉnh Bình Dương) 

0398137522 Y S  

(có  inh nghiệm chống 

dịch tại tỉnh Bình 

Dương) 

17 Trương Thị Dung 25/04/1998 
Xã Quảng Điền 

huyện Krông Ana 

Đại học  ĩ thuật Y 

Dược Đà Nẵng 
0948990978 

Điều Dưỡng Đa 

Khoa  

18 Nguyễn Văn Dự 16/09/1990 
Thôn 2, EaPil,  

huyện M Dr   

MobiFone huyện 

M Dră  – 147 

Nguyễn Tất Thành – 

TT. M Dră  – 

M Dră  

0935804824 

Y S  Đa Khoa,  

Chuyên Khoa Y 

học c  truyền 

Hỗ trợ tại các huyện 

Phía Đông tỉnh 

19 Hoàng Thị Bích Ngọc 15/01/2001 
Xã Dray Sáp, 

huyện Krông Ana 

Trường Cao đ ng Y 

dược Tuệ Tĩnh Hà 

Nội 

0398500301 Dược Học 
 

20 Trần Duy Thanh 15/09/1985 
 

Cty c  phần VTYT 

Đ   Nông chi nhánh 

Pymepharco Đ   

L   

0919383797 Dược S  
 

21 Nguyễn Hạ Như Quỳnh 03/11/2000 

93 Lê Cảnh 

Tuân, thành phố 

Buôn Ma Thuột 

ĐH Y dược Thành 

Phố Hồ Chí Minh 
0898361638 

Cử Nhân Điều 

Dưỡng Chuyên 

Ngành Gây Mê 

Hồi Sức 

 

22 Trần Trung Hiếu 15/02/1999 

04 Nguyễn Gia 

Thiều, phường 

Tân An, Tp Buôn 

Ma Thuột 

ĐH Y Dược Huế 0564673140 
 

Xin được cung cấp chỗ 

ăn ở đầy đủ, an toàn 

23 Đỗ Văn Thảo 11/06/2000 

88 Phan Ánh, 

Phước An, Krông 

P c 

Đại học Y Dược TP 

HCM 
0914132964 Gây Mê Hồi Sức 

 

24 Võ Hoài Nam 14/09/1994 

Thôn Đ   Hà 

Đông, Xã Cư 

Dliê M'nông, 

Huyện Cư M'gar 

 
0333733622 Y Sĩ Đa Khoa 
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25 
Nguyễn Thị Hoài 

Thương 
02/11/1997 

9/1 Nguyễn Duy 

Trinh, TP BMT 

Phòng khám Đa 

 hoa chất lượng cao 

Sài Gòn 

0398671146 Dược Sĩ 
 

26 Vũ Thị Vân 22/06/1998 

Thôn 4, Xã 

Krông Á, huyện 

M Dr k, tỉnh Đ k 

L k 

Trường Đại học K  

Thuật Y- Dược Đà 

Nẵng 

0396959960 
Điều Dưỡng Đa 

Khoa  

26 Nguyễn Thái Thảo 13/12/1997 

326/1 Nguyễn 

Văn Cừ, phường 

Tân Lập, TP 

Buôn Ma Thuột 

Nha Khoa Phúc 

Nguyên 
0987947087 

Cử Nhân Điều 

Dưỡng 
Tiêm v c-xin 

27 Nguyễn Chí Duy 21/02/1996 
Xã Cư Né, huyện 

Krông Bú  

Bệnh viện nhân dân 

Gia Định, TP. Hồ 

Chí Minh 

0943473339 Bác Sĩ Đa Khoa 
Được tiêm v c-xin mũi 

thứ 2 

28 Hoàng Thị Hương 09/05/1994 

Xã Cư Kpo, 

huyện 

Krông Búk 

Cao đ ng Y tế Huế 0948090594 Nữ Hộ Sinh 
Đăng  ý tình nguyện 

ở huyện Krông Búk 

29 H Mi Niê 11/07/1997 
Xã Cư Né, huyện 

Krông Búk 

Trường ĐH KTYD 

Đà Nẵng 
0971965014 Dược 

 

30 Lê Bá Huỳnh Đức 17/08/1997 

Thôn 9, xã Pơng 

Drang, huyện 

Krông Búk 

ĐH Y Dược Huế 0327378917 
Bác Sĩ Răng Hàm 

Mặt 
Được tiêm v c-xin 

31 Nguyễn Thị Hồng Vân 02/01/1999 

Phước Lộc 4, xã 

Ea Phê, huyện 

Krông P c 

Phòng khám chuyên 

 hoa sản nhi BCM 
0905086452 

Chuyên Môn 

Dược  

32 Nguyễn Đức Sơn 10/01/1997 

21 Hùng Vương, 

thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cư 

M gar 

Trường Cao đ ng 

Phương Đông Đà 

Nẵng (Đã tốt 

nghiệp) 

0816370709 Y Sĩ Đa Khoa 
 

33 Nguyễn Đình Hòa 1993 

312  Hùng 

Vương, Tân Lập, 

Buôn Ma Thuột 

Phòng  hám đa 

 hoa Hoàn M - 

HCM 

09212167889 Điều Dưỡng 
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34 Nguyễn Thị M  Dung 1996 Huyện Cư Kuin 
Bệnh viện Kang 

Mam TP. HCM 
0329900306 Điều Dưỡng 

 

35 Phạm Công Thăng 24/10/1997 

Thôn 2, xã Ea 

Hu, huyện Cư 

Kuin, tỉnh Đ   

L   

Trường Đại học Y 

Dược Huế 
0975757088 

Y Đa Khoa (Đã 

Tốt Nghiệp)  

36 Lê Văn Cao Nguyên 20/02/1996 

11A Mạc Đỉnh 

Chi, phường Tân 

Tiến, TP Buôn 

Ma Thuột 

Y Tá Đại Đội 17, 

Trung đoàn 66, Sư 

Đoàn 10, Quân đoàn 

3 

0847200296 
Nhân Viên Quân 

Y Đại Đội  

37 Vũ Phương Uyên 01/07/1999 

170 Nơ Trang 

Gưh, TP Buôn 

Ma Thuột 

Trường Đại học K  

thuật Y dược Đà 

Nẵng 

0353158298 
Điều Dưỡng Gây 

Mê Hồi Sức 

Được tập huấn trước 

khi đi tình nguyện 

38 Nguyễn Thị Bích Liên 09/04/1996 

167 Hùng 

Vương, huyện Ea 

Súp 

Nha khoa Family 

Dental 
0344997465 Y Sĩ Đa Khoa 

Được tập huấn trước 

 hi đi tình nguyện 

39 Hồ Văn Toàn 14/06/1996 

146/3/10 Nguyễn 

Chí Thanh,  

Tp BMT 

Nhà Thuốc số 51 0824636763 Dược Sĩ 
 

40 Lê Thị Xuân Quỳnh 22/08/1997 
44 Nguyễn Văn 

Cừ, TP BMT 

Nhà thuốc Nhật 

Khang/Đại Học 

Buôn Ma Thuột 

0948884003 Dược Sĩ Đại Học 
 

41 
Nguyễn Thị Thùy 

Duyên 
06/03/1997 

64 Má Hai, 

Phường Tân Hoà, 

TP BMT 

công ty 

TNHHSX&TM Pơ 

Lang và Nhà thuốc 

Tâm Bình An 

0877900197 Dược 
 

42 Lê Thị Huyền Trang 29/11/2000 

Thôn Toàn 

Th ng 2, xã Hòa 

Đông, Krông P c 

Khoa Y Dược - Đại 

Học Đà Nẵng 
0369747063 Ngành Dược  Học 
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43 Huỳnh Đỗ Gia Huy 03/06/1999 

112 Phước Hoà 

2, xã Ea Kuăng 

huyện Krông P c 

Trường Đại Học K  

thuật Y - Dược Đà 

Nẵng 

0387148369 
Điều Dưỡng Gây 

Mê Hồi Sức  

44 Bùi Ngọc Thiên An 20/04/1992 

80b Hoàng Hoa 

Thám, P Tân 

Tiến, TP BMT 
 

0963414447 
 

Đề xuất hỗ trợ các 

công việc vào  

ban ngày 

45 Hoàng Trần Lan Huyền 15/09/1996 

99 Hùng Vương, 

thị trấn Krông 

Năng, huyện 

Krong Năng 

Đại học Tây 

Nguyên 
0394633062 Y Đa Khoa 

 

46 Nguyễn Hào Huy 19/08/1999 

Liên gia 60, 

TDP7, Phường 

Thành Nhất, Tp 

BMT 

Đại học Y dược 

Thành phố Hồ Chí 

Mình 

0824405806 Xét Nghiệm 
 

47 Nguyễn Hoàng Chung 17/07/1996 
Thôn 3, Ea Khal, 

Ea H leo 

Trường Cao Đ ng Y 

tế Khánh Hòa 
348943039 Dược 

 

48 Hồ Thị Lệ 20/12/1961 

61 Trần Hưng 

Đạo, P.Tự An, 

Tp. Buôn Ma 

Thuột 

Nghỉ hưu (Nguyên 

BS - Giảng viên 

Khoa Y Dược 

Trường ĐH Tây 

Nguyên); 

0914 081 005 

Thạc Sĩ- BSCK1 

(Chuyên Ngành 

Truyền Nhiễm) 

Được tiêm đủ 2 liều 

VX trước  hi tham gia 

Phòng chống dịch (Đã 

tiêm M1 Moderna 

ngày 14/8/2021) 

49 Võ Quang Chiến 20/11/1990 
Xã Ea Nam, 

huyện Ea H leo 
lao động tự do 0979294393 Trung Cấp Dược 

Có chỗ ở, ăn uống, chi 

phí sinh hoạt, phụ cấp 

50 Phạm Thị Duy Quyên 03/01/1994 

138/1/32 Y 

Wang, Ea Tam, 

TP BMT 

Trước đây có làm 

việc tại Bệnh viện 

Đa khoa Vùng  

Tây Nguyên 

0963954700 Điều Dưỡng 
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51 
Ngô Nguyễn Nguyên 

Giang 
11/04/1999 

Phường Bình 

Tân, Thị xã Buôn 

Hồ 

Sinh viên trường 

Đại học K  thuật Y-

Dược Đà Nẵng 

0329112885 Điều Dưỡng 
 

52 Tư Thúy Hồng 28/03/1995 
Thôn 2, Tân Hòa, 

huyện Buôn Đôn 
ĐH Tây Nguyên 0376179037 Cử Nhân Sinh Học Xét nghiệp, lấy mẫu 

53 Phạm Thị Ngọc Trinh 04/01/1992 
Huyện Krông 

Ana 

Trường Mầm non 

Hoa Phượng 
0935718287 Y S  Đa Khoa 

Nếu tỉnh Đ k L   đã 

đủ số lượng tình 

nguyện viên, xin đăng 

 ý vào miền Nam! 

54 Nguyễn Tấn Thành 25/08/2000 

194 Hùng 

Vương, T  dân 

phố 7, Thị trấn 

Quảng Phú, 

Huyện Cư M'gar 

Đại học Khoa học 

Tự nhiên TP. HCM 
0964955431 

Ngành Công Nghệ 

Sinh Học - 

Chuyên Ngành Y 

Dược 

 

55 Hoàng Xuân Hoàn 02/09/1995 
Xã Cư Suê, 

huyện Cư M gar  
0979275556 Y S  

 

56 Nguyễn Võ Minh Như 17/02/1997 173 Mai H c Đế 

Trường Đại Học K  

Thuật Y Dược Đà 

Nẵng 

0357308958 
Điều Dưỡng Đa 

Khoa  

57 Trần Lê M  Ba 02/02/1999 

Số nhà 14 Đường 

số 8, Thôn 1, xã 

Hòa Thuận, thành 

phố BMT 

Trường Cao đ ng Y 

dược Hồng Đức 
0333766944 Điều Dưỡng 

Được đi tình nguyện 

công tác trên địa bàn 

thành phố Buôn Ma 

Thuột và được tiêm 

v c-xin trước  hi đi 

58 Nguyễn Đăng Chinh 26/05/1996 

104/1 Y Wang 

Phường Ea Tam, 

thành phố BMT 

Trường Trung Cấp 

Bách Nghệ  

Thanh Hóa 

0981945086 Y S  Đa Khoa 
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59 Lê Thị Kim Ánh 19/09/1996 

250/19 Phan Chu 

Trinh, TP. Buôn 

Ma Thuột 

ĐH Buôn Ma Thuột 0911446401 Dược Sĩ 
Tham gia phòng chống 

dịch tại TP. BMT 

60 Đặng Thị Hồng 18/08/1983 
Phường Khánh 

Xuân 

Cao Đ ng Y Tế 

Khánh Hoà 
0359713779 Điều Dưỡng 

 

61 Lê Thị Ngọc Quyên 1991 

18 Hải Triều, 

Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

Trường Mần non 

Việt Úc 
0944085075 Dược Sĩ 

 

62 Nguyễn Thị Hồng Anh 28/05/1999 

187, thôn 12, xã 

Ea Tu, Tp Buôn 

Mê Thuột 

Đại học K  Thuật Y 

dược Đà Nẵng 
0948754291 

Xét Nghiệm Y 

Học  

63 Bùi Tấn Tài 28/02/1997 

137b Phan Huy 

Chú, Phường 

Khánh Xuân, Tp. 

Buôn Ma Thuột 

Đại Học K  Thuật 

Y-Dược Đà Nẵng 
0353 485 408 

Cử Nhân Y Tế 

Cộng  

64 Lê Ngọc Ánh 11/09/1999 
Thị trấn Phước 

An, Krông P c 

ĐH Y Dược 

TPHCM 
0984096424 Y Đa Khoa 

 

65 Đinh Xuân Hoàng 27/10/1982 

3 Nguyễn Trãi, 

An Bình, Buôn 

Hồ 

Trường Quân Sự 

Quân Khu 5 
0975544499 Y Tá Sơ Cấp 

 

66 Cám Thị Hồng Ngọc 01/10/1998 

124 Nguyễn Du, 

Phường Tự An, 

Tp Buôn Ma 

Thuột 

Trường Đại học K  

Thuật Y Dược Đà 

Nẵng 

0336324126 
Xét Nghiệm Y 

Học  

67 Hoàng Quang Huy 04/10/1996 
34/34 Nguyễn An 

Ninh, TP BMT 

Khoa Y- Đại học 

Tây Nguyên 
0398034129 Y Đa Khoa 

 

68 Nguyễn Anh Quốc 25/12/1985 

02 Lê Lai, thị 

trấn Quảng Phú, 

huyện Cư M gar 

YHCT tỉnh đă la  0962105400 
Y S  Y học  

c  truyền  
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69 Nguyễn Thị Diệu 10/01/2001 

Quỳnh Tân 2, thị 

trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana 

Trường đại học Y 

Dược TP HCM 
0368636717 

Ngành Xét 

Nghiệm 

tiêm v c-xin và phòng 

chống dịch tại huyện 

Krông Ana 

70 Y Dămyi H Đơ  26/02/1994 

Hẻm 81 Đường 

19/5, Phường Ea 

Tam, TP BMT 

Trường Đại học 

Đông Á 
0822905919 

Điều Dưỡng Đa 

Khoa 

Chống dịch tại  hu vực 

TP. Buôn Ma Thuột 

71 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
11/04/1997 

34/34 Nguyễn An 

Ninh, TP BMT 

Khoa Y - Đại học 

Tây Nguyên 
0395121782 Y Đa Khoa 

 

72 H Na Ksơr 16/08/1993 

Xã Yang Mao, 

huyện Krông 

Bông 
 

0963531408 Y Sĩ Đa Khoa 
 

73 Nguyễn Thị Thúy 24/09/2984 
192 Chu Văn An, 

TP BMT 

Khoa Ngoại Sản, 

Trung Tâm Y Tế 

Huyện L k 

096.3333.247 

0906.511.122 
CNĐD Phụ Sản 

 

74 Trần Thị Ngọc Thuỷ 19/03/2003 

192/15/37 Võ 

Văn Kiệt, TP 

BMT 

ĐH Buôn  

Ma Thuột 
0946820608 Dược Học 

 

75 Thái Trần Tường Vi 15/03/1998 
07 A Dừa, TP 

BMT 

Trường Đại học Tây 

Nguyên 
0335249240 

Cử Nhân Điều 

Dưỡng  

76 
Nguyễn Hoàng Như 

Duyên 
15/06/1998 

504/15 Lê Duẩn,  

Ea Tam, TP 

Buôn Ma Thuột 

Trường ĐH Tây 

Nguyên 
0343321693 

Cử Nhân Điều 

Dưỡng 

Có  inh nghiệm tham 

gia phòng chống dịch 

tại tỉnh Bình Dương 

77 YCho Knul 03/11/1988 

Buôn Trấp, Ea H 

Đing, huyện  

Cư M gar 
 

0977229641 Y S  Đa Khoa 
 

78 Trần Thị Mai Chi 03/11/1999 
Xã Dray Bhăng, 

huyện Cư Kuin 

Cao Đ ng Y Tế Đ k 

L k  

(đã tốt nghiệp) 

0842572747 Điều Dưỡng 
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78 Hoàng Thị Lý 12/07/2000 

Thôn 9, thị trấn 

Ea Súp, huyện Ea 

Súp 

Trường ĐH K  

thuật Y - Dược Đà 

Nẵng 

0372227300 Y Đa Khoa 
 

79 Phạm Thị Tố Quyên 04/04/1999 

Thôn 4, xã Yăng 

Réh, huyện 

Krông Bông 

Trường Đại học 

Nguyễn Tất Thành 
0816686328 Y Học Dự Phòng 

Đang học online theo 

lịch dạy của trường 

nên đề nghị xếp lịch 

phù hợp 

80 Phạm Thanh Tuyền 02/08/2003 
Thôn 12, xã Hoà 

Phú, TP BMT 

Trường Cao Đ ng Y 

Tế Đ   L   
0585057658 

Điều Dưỡng/ Cao 

Đ ng  

81 H Lin Buôn Jrang 05/04/1997 
Xã Krông Nô, 

huyện L   

Trường Trung cấp y 

Tế Đ   l   
0336126777 Y S  Đa Khoa 

 

82 Lê Thị Thu Hoài 03/10/1997 

27 Lê Quý Đôn, 

TT Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana 

Phòng khám nha 

 hoa Tâm Đức 
0939584772 

Cử Nhân Điều 

Dưỡng Đa Khoa  

83 Trần Thị Ngọc Thảo 12/04/1998 

Thôn Hợp Thành, 

Xã Cư Huê, 

huyện Ea Kar 

Đại học Duy Tân 0964197769 Dược S  
 

84 Nguyễn Văn Phát 21/04/1999 
Thôn 5 xã Hoà 

Thuận, TP BMT 

Sinh viên đại học 

Nguyễn Tất Thành 
0848958095 Ngành Dược 

Phòng chống dịch tại 

thành phố BMT 

85 H Phương Kra Janh 1997 
Xã Krông Nô, 

huyện L   

Nhà thuốc Thiện 

Nhân 
0369059375 Y S  Và Dược S  

 

86 Nguyễn Thanh Hiền 10/03/1997 
Huyện Krông 

Ana  
0367470902 

Xét Nghiệm Y 

Học  

87 
Trịnh Nguyễn Phương 

Thanh 
22/02/2000 

TDP 8A, phường 

Tân Lợi, TP 

Buôn Ma Thuột 

Đại học Kĩ thuật Y 

dược Đà Nẵng 
0982447244 Y Đa Khoa 

 

88 Nông Thị Huế 08/10/1992 

Thôn Phước Thọ 

5, xã Ea Phê, 

huyện Krông P c 

Trường Cao đ ng y 

tế Đồng Nai 
0973481901 Dược Sĩ Đại Học 
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89 Vàng Phương Hiếu 27/05/1997 
Thôn 6, xã Hoà 

Phú, TP BMT  
0904712044 

Điều Dưỡng Đa 

Khoa  

90 Trần Hà 20/04/1998 
Xã Cuôr Đăng, 

huyện Cư M'gar 

Trường đại học y 

dược Huế 
0347028345 

Xét Nghiệm Y 

Học  

91 Lâm Thị Thúy Ly 19/10/1996 
Thôn 4B, Cư 

Mốt, Ea H leo 

Học viện Y Dược 

Học C  Truyền Việt 

Nam 

0349045584 Bác Sĩ YHCT 
 

92 
Nguyễn Trần Phương 

Khanh 
19/01/2000 

Hẽm 113 Nguyễn 

Cơ Thạch, TP 

Buôn Ma Thuột 

Trường Đại học 

Buôn Ma Thuột 
0817497499 Dược Học 

 

93 Lưu Thị Thương 10/01/2000 
Thị trấn Buôn 

Trấp, Krông Ana 

Trường Đại học 

Buôn Ma Thuột 
0948 375 278 Dược Học 

 

94 Lý Thị Diễm Hương 10/04/1998 

Thôn Ea Chăm, 

xã Ea Tân, huyện 

Krông Năng 

Trường Đại học Y 

Dược Huế 
0968840149 

K  Thuật Xét 

Nghiệm  

95 H Tuyền Byă 10/03/1997 

115 Ama Khê , 

Tân Lập, TP 

BMT 
 

0901924795 Y Sĩ Đa Khoa 
 

96 Võ Thị Diệu Linh 19/07/1997 

Thôn Hòa Lộc, 

xã Chư Kbô, 

huyện Krông Bú  

Đại học K  thuật Y 

dược Đà Nẵng 
0394391317 

Xét Nghiệm Y 

Học  

97 Nguyễn Thị Bích Các 22/02/2000 

133 Thủ Khoa 

Huân,P. Thành 

Nhất,TP BMT 

Trường ĐH Buôn 

Ma Thuột 
0834666555 Dược 

 

98 Nguyễn Thị M  Hảo 09/12/1995 
Thôn 4, xã Ea 

Ngai, Krông Bú  

Trường Đại học 

Duy Tân 
0912718147 

Cử Nhân Điều 

Dưỡng  

99 Y Khương Đă  Căt 31/03/1993 
Xã Bông Krang, 

huyện L    
0969461643 Y Sĩ Đa Khoa 
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100 Nguyễn Văn Dấn 21/05/1967 
Phường Tân Lập, 

TP BMT 

Hiện tại đã nghỉ hưu 

(quân đội) 
0935494290 Bác S  Đa Khoa 

 

101 Lê Thanh Hoài 28/06/2000 
Thôn 9, Hòa 

Th ng, TP BMT 

Trường Đại học K  

thuật Y - Dược Đà 

Nẵng 

0375856516 
Điều Dưỡng  

Đa Khoa 

Đề nghị tiêm v c-xin 

và trang bị đồ bảo hộ 

102 Mai Văn Bình 01/10/1982 Đă  Liêng, L   
Trung Tâm Y Tế 

huyện L k 
0981303443 Bác S  

 

103 Trịnh Đăng Hậu 23/10/1996 Đă  Liêng, L   
Trung Tâm Y Tế 

Huyện L k 
0969986070 Y Sĩ Đa Khoa 

 

104 Phùng Minh Hiệp 01/06/1980 

1/7 Võ Thị Sáu, 

thị trấn Buôn 

Trấp, huyện 

Krông Ana 

Từng làm Phó 

trưởng Trạm Y tế xã 

Bình Hoà  

(trực thuộc Bệnh 

viện Đa  hoa huyện 

Krông Ana) 

0985758099 Bác Sĩ Đa Khoa 
 

105 Đặng Thị Hằng 04/07/2001 
Ea Mdroh, huyện 

Cư M gar 

Trường Cao đ ng 

Dược Sài Gòn 
0354531943 Ngành Dược 

 

106 Hồ Thị Tuyết Vân 15/02/1977 
66 Chế Lan Viên, 

TP BMT 

Công ty Dược Phẩm 

Hoàng Vũ 
0914223464 Dược S  Đại Học 

Tham gia ngoài giờ 

hành chính và các ngày 

nghỉ 

107 Nguyễn Thị Minh Thi 05/08/2002 
Thôn 7, xã Ea 

Ngai, Krông Bú  

Đơn vị Trường cao 

đ ng Y tế Đ   L   
0943555053 Điều Dưỡng 

Dược tiêm v c-xin và 

có nơi tá túc 

108 Nguyễn Chu An 09/03/1999 

Thôn Tứ Xuân, 

xã Cư Huê, Ea 

Kar 

Trường đại học Y 

Dược Huế 
0368355331 

Sinh Viên Y Đa 

Khoa  

109 Lê Thị Phượng Hằng 02/02/1999 

Số nhà 19 thôn 

8A, xã Ea Kly, 

huyện Krông P c 
 

0392757269 Dược 
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110 Trần Thị Lệ 01/02/2001 
KTX Trường Đại 

học Tây Nguyên 

Đại học Tây 

Nguyên 
0359438675 

K  Thuật Xét 

Nghiệm Y Học  

111 Trần Duy Thanh 15/09/1985 

Công ty C  phần 

vật tư Y tế  

Đ   Nông 
 

0919383797 Dược S  Được tiêm v c-xin 

112 H Hương Niê 02/09/1968 

Thôn 2, xã Ea 

Sar, huyện Ea 

Kar 

Trạm Y tế xã Ea So, 

huyện Ea Kar 
0394846535 Y S  Đa Khoa 

 

113 Thạch Thị Huệ 11/06/1996 

thôn 4a xã Ea 

Wy, huyện Ea 

H leo 

Học viện Y dược 

học C  truyền  

Việt Vam 

0356528120 
Bác Sĩ Y Học C  

Truyền 
Được tiêm v c-xin 

114 Trương Thị Quỳnh Nga 19/04/1992 

99 Thế Lữ, 

phường Tân Hoà, 

TP BMT 

Trạm YT phường 

Th ng Lợi 
0986642843 Hộ Sinh 

 

115 Phạm Văn Dũng 27/09/1989 
Cư Suê, Cư 

M gar 

Bệnh viện M t  

Tây Nguyên 
0333999745 Điều Dưỡng 

 

116 Mai Thị Diệu Thương 30/01/1990 

34/15/1 Nguyễn 

An Ninh, Phường 

Ea Tam, Tp. 

Buôn Ma Thuột 

Trạm y tế Phường 

Th ng Lợi 
0963583379 

Y Sĩ Y Học C  

Truyền  

117 Trần Ngọc Việt 20/02/1963 

16 Phan Bội 

Châu, P. An Lạc, 

TX Buôn Hồ 

Phòng khám chuyên 

 hoa Nội Bs. Việt, 

TX  

Buôn Hồ 

0906542333 
Y Khoa  

Chuyên Môn 

Hoạt động điều trị trên 

địa bàn TX Buôn Hồ 

118 Nguyễn Anh Ni 28/11/1999 

18 Nguyễn Công 

Trứ, TDP5 thị 

trấn Quảng Phú, 

huyện Cư M gar 

 
0328331353 KTV Xét nghiệm 

 

119 Trần Thị Dung 02/01/1993 

Thôn 2, Xã Hoà 

Lễ, Huyện Krong 

Bông, Tỉnh 

Daklak 

trường đại học y 

dược huế 
0974255126 Bác S  Đa Khoa 

 

120 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
15/07/1994 

Thôn 2, Cư Suê, 

Cư M gar 

Bệnh viện Nhi  

Đức Tâm 
0363074861 Điều Dưỡng 
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121 Lê Mai Huyền Trâm 06/09/2002 

315 Hùng Vương 

thị trấn Quảng 

Phú, huyện  

Cư M gar 

Đại học Buôn Ma 

Thuột 
0838074979 Y Đa Khoa 

Cung cấp đầy đủ vật tư 

thiết yếu cho sinh viên 

 hi chống dịch để đạt 

hiệu quả tốt nhất 

122 Lê Thị Xuân Lài 10/01/1997 

Buôn Drai Sí, Xã 

Ea Tar, huyện  

Cư M gar 

Đã tốt nghiệp 

trường đại học Y 

Dược Huế  hóa 

0968.850.502 Y Đa Khoa 
 

123 H Êm Knul 21/09/1998 

Xã Ea Bông, 

Huyện Krông 

Ana 
 

0941628362 Điều Dưỡng 
 

124 Hồ Thị Ngọc Huyền 20/11/2001 

Xã Cư 

DliêMnông, 

huyện Cư M'gar 

 

Trường Đại học K  

thuật Y-Dược Đà 

Nẵng 

0947044348 
Điều Dưỡng  

Đa Khoa  

125 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
20/05/2001 

Xã Cư 

DliêMnông, 

huyện Cư M'gar 

Trường Đại học K  

thuật Y-Dược Đà 

Nẵng 

0368 134 631 
Điều Dưỡng  

Đa Khoa 
Tiêm v c-xin mũi 2 

126 Mai Thị Huế Sinh 07/04/1987 
Ea Kpam, huyện 

Cư M'gar  
0973461284 Học Nghành Y 

 

127 Bùi Đình Phi 15/12/1993 
Xã Cư Pơng, 

huyện Krông Búk 

Đại học Y  

dược Huế 
0398570160 BSNT Nhi Khoa Tiêm v c-xin 

128 Phạm Hoàng Phúc 13/04/1990 

Khối 8, thị Trấn 

Ea Kar, huyện  

Ea Kar 

Thị trấn Ea Súp 

huyện Ea Súp 
0974832832 

Bác Sĩ Răng  

Hàm Mặt  

129 Nguyễn Thị Ánh 12/04/1995 

Khối 6, thị Trấn 

Quảng Phú, 

huyện Cư M'gar 

Phòng  hám y học 

c  truyền huyện Cư 

M'gar 

0946326008 Dược S  
 

130 Trần Uyên Nhi 28/10/2002 

Thị trấn Quảng 

Phú, huyện  

Cư M'gar 

Đại học Buôn Ma 

Thuột 
0372629357 Y Khoa 

 

131 Trần Thị Trà My 18/02/1993 
Thôn 11, Xã Hòa 

Th ng TP BMT 

Trạm y tế xã Hòa 

Th ng, TP BMT 
0348540499 Nữ Hộ Sinh 
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132 Y J M Mlô 29/10/1997 

Buôn Tơng Sing, 

xã Ea Đar, huyện 

Ea Kar 

Chi đoàn Buôn 

Tơng Sing 
0382392101 

Cao Đ ng KTV 

Xét Nghiệm  

133 Đinh Thị Hoài Phương 10/02/1985 
01 Nguyễn Văn 

Trỗi, Tp BMT 

Trạm y tế Phường 

Th ng Lợi,  

TP BMT 

0943004747 
Cử Nhân Điều 

Dưỡng  

134 Lê Anh Thuận 01/09/1985 
Hẻm 633 Hà Huy 

Tập, TP BMT 

Sinh viên ĐH Buôn 

Ma Thuột 
0977780867 Y Khoa 

 

135 H Nghinh Ayun 30/07/1991 
Buôn Puăn A, Ea 

Phê, Krông P c 

Trung tâm y tế 

huyện Krông P c 
0972946784 Bác S  Đa Khoa 

Đăng  í tham gia 

phòng chống dịch tại 

 hu cách ly tập trung/ 

bệnh viện dã chiến 

Đ k L k 

136 Nguyễn Thị Kim Oanh 22/10/1991 
Thôn 3, Ea Kmut, 

Ea Kar 

Trung tâm y tế 

huyện Krông P c 
0374481465 

Cử Nhân Xét 

Nghiệm 

Đăng  í tham gia 

phòng chống dịch tại 

 hu cách ly tập trung/ 

bệnh viện dã chiến 

Đ k L k 

137 H Liễu Êban 22/04/1997 
Thôn 7, xã Cư 

Ebur, TP BMT 

Sinh viên Trường 

Đại Học K  Thuật 

Y Dược Đà Nẵng 

0795538874 Dược Học 
 

138 Nguyễn Thị My 13/10/1994 
Thôn 10 Ea Bar, 

huyện Buôn Đôn  

Phòng  hám da liễu 

Quận 10/TP HCM 
0347655614 Điều Dưỡng 

 

139 
Nguyễn Văn Phương 

Nhật 
25/04/1997 

Thôn Đồng Tâm, 

Xã Dray Sáp, 

huyện Krông Ana 

Đã tốt nghiệp Y 

dược Huế 

 năm 2021 

0975056474 Y Đa Khoa 
 

140 Phạm Thị Tú Anh 27/11/1997 

40 Hồ Xuân 

Hương, thị Trấn 

Ea Súp, huyện  

Ea Súp 

Học việc tại bệnh 

viện Đa khoa  

TP BMT 

0327995997 
Cử Nhân Xét 

Nghiệm Y Học  
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141 H Quyễn Ênuôl 25/12/1997 

Thôn 7, Xã Cư 

Êbur ,TP  Buôn 

Ma Thuột 
 

0867954970 
Cử Nhân  

Xét Nghiệm  

142 Ngô Thị Hải Quyên 14/05/1990 

Thôn Tiến Phát, 

xã Quảng Tiến, 

huyện Cư M'gar 
 

0949504779 
Trung Cấp Y S  Y 

Học C  Truyền  

143 Trần Mạnh Đức 15/10/2000 

Học Tập Tại Tp 

Hcm Đã Về Đa  

Lak 
    

144 Phan Thị Yến Ny 30/08/1998 

Đội 2 Thôn 1, xã 

Bình Hoà, huyện 

Krông Ana 

Khoa da Bệnh viện 

da liễu Đà Nẵng 
0344902950 

Cử Nhân Điều 

Dưỡng Đa Khoa 

Được tiêm v c-xin 

COVID-19 và hỗ trợ 

theo quy định 

145 Phạm Ánh Tuyết 22/11/1960 
Thôn 6, Ea Sar, 

huyện Ea Kar 

Trạm Y tế xã Tân 

Trung, thị Xã Gò 

Công, Tiền Giang 

(đã về hưu ) 

0855678076 Nội Khoa 
 

146 Bùi Quốc Cường 27/02/1998 

Thôn 1 xã Krông 

Jing, huyện 

M'Dră  

Trường cao đ ng 

nghề số 22 
0847630630 Trung Cấp Y S  

 

147 NguyễN Thị M  Duyên 14/07/2001 

Thôn 9 Xã Ea 

Đar, huyện 

 Ea Kar 

Sinh viên năm 2 

Trường Đại học Y 

dược Huế 

0583170399 

Sinh Viên năm 2 

Ngành Răng – 

Hàm - MặT 

Được tiêm v c-xin 

COVID-19 và đào tạo 

phòng chống dịch 

148 Đặng Bảo Trung 02/06/1997 

22b/11 Nguyễn 

An Ninh, Phường 

Ea Tam, Tp BMT 

22B/11 Nguyễn An 

Ninh, Phường Ea 

Tam, TP BMT 

0329595717 
Xét Nghiệm  

Y Học  

149 Lê Hoàng Hà Phương 15/05/1997 

382 Đường C 

Thôn 3 xã Cư 

Êbur, Tp BMT 

Phòng khám Đa 

 hoa Minh Ngọc - 

Tp Hồ Chí Minh 

0385588554 
Điều Dưỡng  

Đa Khoa  
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150 Trịnh Hữu Tới 10/05/1997 

Thôn Xóm Huế, 

xã Đ k Liêng, 

Huyện L   

Trạm Y tế Xã Buôn 

Tría, Trung Tâm Y 

tế Huyện L k 

0382875432 
Dược Sĩ  

Trung Cấp  

151 H Yen Êban 22/05/1997 
Thị trấn Ea Pốk, 

huyện Cư M gar 

Thị trấn Ea Pốk, 

huyện Cư M gar 
0398137522 Y S  

 

152 Hồ Ngọc Yến Vy 22/04/1999 

Thị trấn Phước 

An, huyện 

 Krông P c 

Trường Đại học  

Tây Nguyên 
0947234178 Điều Dưỡng K17 

 

153 Khấu Thị Diễm Hương 06/02/1998 

Số 14, Thôn 1, 

Xã Cuôr Knia, 

huyện Buôn Đôn 

Trường Đại học  

Tây Nguyên 
0386133733 Điều Dưỡng K17 

 

154 Ngô Đặng Ly Na 18/03/1997 
Huyện Krông Nô, 

tỉnh Đ k  Nông 

Trường Đại học  

Tây Nguyên 
0334334006 Điều Dưỡng K17 

 

155 Đỗ Văn Tùng 10/07/1998 
Xã Ea Kly, huyện 

Krông P c 

Cty TNHH TM K  

Thuật Y Tế  

Đức Toàn 

0813 100 115 

Y Sĩ Đa Khoa 

(lĩnh vực cấp cứu 

3 năm) 
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